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BÁO CÁO

Đánh giá tác động chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí hoạt động

của Tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2023-2025

I. XÁC ĐỊNH TỔNG QUAN VẤN ĐỀ BẤT CẬP 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Xác định mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của Tổ công nghệ số cộng đồng (Tổ CNSCĐ) trong việc góp phần thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế số, xã hội số, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Sở ngành, các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan tham mưu triển khai Tổ CNSCĐ đến các ấp, khóm đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mỗi khóm, ấp 1 Tổ CNSCĐ; với 775 Tổ/775 khóm, ấp, đạt tỷ lệ 100%, có 5.045 thành viên là những người hiện đang sinh sống, công tác trên địa bàn khóm, ấp có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.
Tổ CNSCĐ có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyển đổi số tại địa phương, đây là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp đến từng địa bàn dân cư xã, phường, ấp, khóm nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện chuyển đổi số. Thông qua Tổ CNSCĐ đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, dẫn dắt người dân tiếp cận môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.
Trong thời gian qua, các thành viên Tổ CNSCĐ ở địa phương đã triển khai hướng dẫn các hộ gia đình cài đặt và sử dụng các nền tảng công nghệ số: Thành lập nhóm Zalo Tổ CNSCĐ tại khóm, ấp là 775/775 tổ; Tỷ lệ hộ tham gia nhóm Zalo Tổ CNSCĐ tại khóm, ấp là 34%; Tổng số Tổ CNSCĐ có tuyên truyền trên  nhóm Zalo Tổ CNSCĐ về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước của địa phương và của Trung ương đến người dân là trên 87%; Tỷ lệ hộ sở hữu ít nhất một thiết bị điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, máy tính có kết nối internet là 88.6%; Kinh phí cho hoạt động của Tổ CNSCĐ (do đơn vị, địa phương tự cân đối từ nguồn ngân sách của đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác) là 521.000.000 đồng (huyện Mỹ Xuyên chi 5.000.000/tổ x 103 tổ; thị xã Ngã Năm chi 1.000.000/tổ x 6 tổ xã Tân Long); Tỷ lệ Tổ CNSCĐ có tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng Smartphone, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại điện điện tử đạt khoản 71%; Số lượng tài khoản dịch vụ công trực tuyến Tổ CNSCĐ đã hướng dẫn người dân thiết lập là: 109.968 tài khoản; Số tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt được thiết lập (tài khoản ngân hàng, mobile money,..) là 69.973 tài khoản; Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt (qua tài khoản ngân hàng, máy POS, mobile money,..) là 25.529 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Số doanh nghiệp, hộ gia đình đã được hướng dẫn mua bán trên mạng, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử là 16.245 doanh nghiệp, hộ gia đình; hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tại thời điểm 31/7/2023, hướng dẫn đăng ký tài khoản điện tử mức 1 là: 101.316 hồ sơ; Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hồ sơ định danh điện tử mức 2: là 146.582 hồ sơ.
Tuy nhiên, hiện nay hệ thông văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương chưa có quy định chính sách hỗ trợ cho Tổ CNSCĐ. Do đó Tổ CNSCĐ hoạt động vì lợi ích chung, lợi ích cộng đồng, chưa được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước nên Tổ CNSCĐ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Để có cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị và địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ CNSCĐ, thì cần xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cho Tổ CNSCĐ.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước thì việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ CNSCĐ là hết sức cần thiết và chính đáng để đảm bảo duy trì hoạt động đạt hiệu quả, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở địa phương.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

a) Mục tiêu tổng thể

Nhằm đảm bảo sự thống nhất về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

b) Mục tiêu cụ thể

Xây dựng nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ CNSCĐ giai đoạn 2023-2025 làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Nội dung chính sách

Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ CNSCĐ giai đoạn 2023-2025.

2. Xác định vấn đề bất cập

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mỗi khóm, ấp 1 Tổ CNSCĐ; với 775 Tổ/775 khóm, ấp, đạt tỷ lệ 100%, có 5.105 thành viên là những người hiện đang sinh sống, công tác trên địa bàn khóm, ấp có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Thực tế hiện nay, Tổ CNSCĐ hoạt động vì lợi ích chung, lợi ích cộng đồng, chưa được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước nên dẫn đến Tổ CNSCĐ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Vì vậy việc xây dựng chính sách hỗ trợ là rất cần thiết và cấp bách để tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ CNSCĐ trong thời gian tới.
3. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ để làm cơ sở pháp lý thực hiện hỗ trợ cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

4. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1: Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ để làm cơ sở pháp lý chi trả cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo số lượng thành viên Tổ CNSCĐ.
Sử dụng ngân sách tỉnh chi hỗ trợ hàng năm cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ:

- Mức hỗ trợ 100.000 đồng/thành viên/tháng.

- Thời gian hỗ trợ từ năm 2023, 2024, 2025.

- Ưu điểm: Tổ CNSCĐ tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

- Hạn chế: Làm tăng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

b) Giải pháp 2: Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ để làm cơ sở pháp lý chi trả cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo mức khoán.

Sử dụng ngân sách tỉnh chi hỗ trợ hàng năm cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ:

- Mức hỗ trợ 500.000 đồng/tổ/tháng.

- Thời gian hỗ trợ từ năm 2023, 2024, 2025.

- Ưu điểm: Các thành viên Tổ CNSCĐ tiếp tục hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

- Hạn chế: Số thành viên Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh không cố định mà thay đổi theo yêu cầu thực tế của các địa phương, do đó, các địa phương có số lượng thành viên đông sẽ gặp khó khăn trong quá trình dự trù, chi trả kinh phí hàng năm.
5. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
a) Giải pháp 1: Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ để làm cơ sở pháp lý chi trả cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo số lượng thành viên Tổ CNSCĐ.

- Tác động tích cực:

+ Tác động về kinh tế: Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách này được cân đối từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh. Đối với cơ quan Nhà nước thì thể hiện sự ổn định trong quá trình ban hành chính sách. Đối với các đối tượng thụ hưởng được nhận một phần kinh phí cho các hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, từ đó tác động đến tinh thần, ổn định tâm lý trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Tổ CNSCĐ.

+ Tác động về xã hội: Quy định được xây dựng sẽ tác động trực tiếp đến đối tượng là các thành viên Tổ CNSCĐ có thêm động lực và thêm nguồn kinh phí hỗ trợ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ của Tổ CNSCĐ.

+ Tác động về giới: Mỗi giới đều được thụ hưởng chính sách một cách bình đẳng; không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.

+ Tác động về thủ tục hành chính: Trình tự, cách thức thực hiện theo các quy định hiện hành đối với các nội dung có liên quan và không phát sinh thủ tục hành chính. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quy định này làm cơ sở pháp lý cho việc hỗ trợ cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; không ảnh hưởng đến bộ máy nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm phát luật hiện nay.

- Tác động tiêu cực: Nguồn kinh phí được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước. Do đó, chắc chắn sẽ tiêu tốn cho ngân sách tỉnh nhiều hơn so với các năm trước đây vì chính sách mới sẽ đầy đủ và phù hợp với thực tế hiện nay.

b) Giải pháp 2: Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ để làm cơ sở pháp lý chi trả cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo mức khoán.
- Tác động về kinh tế: Các Tổ CNSCĐ có số lượng thành viên đông sẽ nhận hỗ trợ hàng năm ít hơn các Tổ CNSCĐ có số lượng dưới 5 thành viên.
- Tác động về xã hội: Nhiệm vụ của các thành viên Tổ CNSCĐ như nhau, nhưng hỗ trợ khác nhau dẫn đến cách thức hoạt động của Tổ CNSCĐ khác nhau; các địa phương sẽ thực hiện điều chỉnh, bổ sung thành viên cho phù hợp với chính sách ban hành.
- Tác động về giới: Bình đẳng giới được đảm bảo trong quá trình thực hiện chính sách.

- Tác động về thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Ban hành Nghị quyết không làm xáo trộn, mâu thuẫn, chồng chéo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện tại trên địa bàn tỉnh.

6. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

a) Đề nghị lựa chọn giải pháp:

Từ phân tích trên, có thể thấy việc xây dựng và ban hành quy định về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sẽ đáp ứng được mục tiêu đề ra là giải quyết được khó khăn, vướng mắc hoạt động của các thành viên Tổ CNSCĐ.

Trên cơ sở phân tích ưu điểm, hạn chế giữa 2 giải pháp, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn giải pháp 1.

b) Cơ quan ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. Ý KIẾN THAM VẤN

Các hình thức lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động: Dự thảo báo cáo đánh giá tác động cùng với các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết được gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định. 
Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp, giải trình tiếp thu, điều chỉnh theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan tổ chức thi hành chính sách: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ quan giám sát đánh giá chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.
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